
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VĨNH THUỶ

Số:           /UBND-KT
V/v triển khai thực hiện thủ tục cấp, 

cấp lại Giấy xác nhận nuôi trồng thủy 
sản lồng bè, đối tượng thủy sản 

nuôi chủ lực 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Thuỷ, ngày       tháng        năm 2026

Kính gửi: 
- Phòng Kinh tế; 
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã; 
- Trưởng các thôn;
- Các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuỷ sản; căn 
cứ thủ tục hành chính thuộc xã thực hiện được đăng tải trên cổng dịch vụ công 
quốc gia (mã thủ tục 1.014801);

Thực hiện Công văn số 2936/SNNMT-CCTSKN ngày 06/4/2026 của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị về việc hướng dẫn triển khai thực 
hiện thủ tục cấp, cấp lại Giấy xác nhận nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng 
thủy sản nuôi chủ lực. UBND xã Vĩnh Thuỷ yêu cầu các phòng, đơn vị, Giám đốc 
HTX, các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện thủ tục cấp, cấp lại 
giấy xác nhận nuôi trồng thuỷ sản lồng, bè, đối tượng thuỷ sản nuôi chủ lực với 
một số nội dung sau:

1. Đối tượng:
a. Đối tượng bắt buộc: Các hộ, cơ sở nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè 

(lồng, giàn treo, đăng quầng trên sông, hồ, đầm phá tự nhiên) và các đối tượng 
thủy sản nuôi chủ lực gồm: Tôm sú, Tôm thẻ chân trắng, Cá tra.

b. Đối tượng khuyến khích: Các cơ sở không thuộc diện bắt buộc nhưng 
có nhu cầu cấp giấy xác nhận để phục vụ quản lý và sản xuất.

2. Thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi giấy xác nhận
- Chủ tịch UBND xã cấp, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận đối với cơ sở nuôi 

trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực hoạt động trên nội địa 
thuộc địa bàn quản lý.

- Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư thực hiện cấp, cấp lại Giấy xác nhận đối 
với cơ sở nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực hoạt động 
thuộc phạm vi quản lý thuộc 02 xã trở lên.

3. Thành phần hồ sơ
Các hộ, cơ sở nuôi trồng thủy sản chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:
a. Trường hợp cấp mới:
- Đơn đề nghị cấp theo Mẫu số 25.NT (Phụ lục 01 kèm theo công văn).
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- Sơ đồ mặt bằng vị trí ao/lồng nuôi có xác nhận của chủ cơ sở.
b. Trường hợp cấp lại: (Khi thay đổi, bổ  sung  thông tin cơ sở, quy mô 

sản xuất, đối tượng nuôi hoặc di chuyển lồng bè từ địa phương này sang địa 
phương khác).

- Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 26.NT (Phụ lục 02 kèm theo).
- Sơ đồ mặt bằng vị trí ao/lồng nuôi có xác nhận của chủ cơ sở (đối với 

trường hợp thay đổi quy mô sản xuất)
- Trường hợp thay đổi chủ sơ sở phải có giấy tờ chứng minh sự thay đổi.
4. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại giấy xác nhận và thời gian giải quyết
a. Nơi tiếp nhận: Chủ hộ, cơ sở nuôi trồng thủy sản gửi hồ sơ trực tiếp tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công xã.
b. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền (phòng Kinh tế) quy định căn cứ quy hoạch, 
kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về phát triển nuôi trồng thủy sản tại địa 
phương đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để thẩm định và cấp Giấy xác 
nhận theo Mẫu số 27.NT (Phụ lục 03 kèm theo). Trường hợp không cấp sẽ trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Quy định về thu hồi Giấy xác nhận
Giấy xác nhận sẽ bị thu hồi nếu thuộc các trường hợp:
- Bị tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
- Cơ sở ngừng hoạt động sản xuất từ 24 tháng trở lên.
- Vi phạm pháp luật quy định phải thu hồi hoặc cơ sở đề nghị trả lại giấy 

xác nhận
- UBND xã thu hồi giấy xác nhận theo mẫu 28.NT (theo mẫu đính kèm).
6. Tổ chức thực hiện
a. Phòng Kinh tế
- Chủ trì tham mưu UBND xã triển khai thực hiện việc cấp mới, cấp lại, thu 

hồi Giấy xác nhận nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.
- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại 

thu hồi Giấy xác nhận.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, lập danh sách các cơ sở nuôi 

trồng thủy sản trên địa bàn.
- Tổ chức thẩm định hồ sơ, tham mưu UBND xã cấp, cấp lại hoặc thu hồi 

Giấy xác nhận theo thẩm quyền.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Môi trường 

theo quy định.
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b. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã
- Công khai thủ tục hành chính mã thủ tục (1.014801) được đăng tải trên 

cổng dịch vụ công quốc gia để người dân biết, thực hiện;
Thực hiện tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị được cấp mới, cấp 

lại, thu hồi Giấy xác nhận nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi 
chủ lực.

- Hướng dẫn hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định;
- Chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế hoặc Chi cục Thủy sản hoặc Kiểm ngư 

để thẩm định, xử lý;
- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng thời gian quy định.
 c. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã 
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định về cấp, cấp lại, thu hồi Giấy xác 

nhận nuôi trồng thủy sản trên hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử 
và mạng xã hội để các hộ nuôi trồng thủy sản biết và thực hiện;

d. Các HTX nuôi trồng thuỷ sản phối hợp với Trưởng thôn
- Căn cứ danh sách các cơ sở đã được Chi cục Thuỷ sản và Kiểm ngư cấp 

mã số, mã nhận diện ao nuôi, năm cấp,.. (theo danh sách đính kèm), rà soát thực 
hiện cấp lại do có sự thay đổi thông tin đơn vị hành chính hoặc thay đổi tại mục b 
điểm 3 của văn bản này. Kiểm tra xem cơ sở nào chưa có tên trong danh sách tiến 
hành thực hiện thủ tục cấp mới, đảm bảo 100% cơ sở trên địa bàn xã được cấp theo 
quy định.

- Tăng cường tuyên truyền, đôn đốc các hộ nuôi trồng thủy sản thuộc đối 
tượng trên địa bàn thực hiện kê khai, đăng ký, đề nghị cấp Giấy xác nhận theo quy 
định.

e. Các hộ, cơ sở nuôi trồng thủy sản
- Chủ động lập hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy xác nhận khi thuộc đối tượng 

theo quy định hoặc khi có nhu cầu.
- Cung cấp đầy đủ, trung thực các thông tin liên quan.
- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về nuôi trồng thủy sản.

UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các Trưởng thôn, các HTX, các cơ 
sở nuôi nuôi trồng thuỷ sản nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở NN&MT;
- Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- TTDVTH xã; TTPVHCC xã;
- Phòng VH-XH;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Chiến
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PHỤ LỤC 01
Mẫu số 25.NT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…., ngày…… tháng….. năm 2026
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY XÁC NHẬN 

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN LỒNG BÈ/ĐỐI TƯỢNG 
THỦY SẢN NUÔI CHỦ LỰC

__________

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận).

1. Tên tổ chức/cá nhân: ...........................................................................................................…….

2. Địa chỉ của cơ sở: .............. ..........................................................................................................

3. Điện thoại……….….. ; Email………………….

4. Tổng diện tích của cơ sở (ha): ……………………………………… .........................................

5. Diện tích/thể tích nuôi trồng thủy sản (ha/m3): ..…………………… .........................................

6. Hình thức nuôi1:............................................................................................................................

Đề nghị ............(Tên cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận) xác nhận nuôi trồng thủy sản 
lồng bè/đối tượng thủy sản nuôi chủ lực/nuôi trồng thủy sản cho cơ sở theo thông tin sau:

TT
Ao/bể/

lồng nuôi2

Đối tượng thủy 
sản nuôi3

Địa chỉ ao/bể/               
lồng nuôi4

Diện tích, thể tích 
ao/bể/lồng nuôi (m2/m3)

1

2

…

Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định hiện hành của pháp luật về nuôi trồng thủy sản và pháp 
luật có liên quan.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: cơ sở.

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(Chữ ký hoặc chữ ký số của cá nhân/ chữ ký 
hoặc chữ ký số của người có thẩm quyền và 

dấu của tổ chức)

1 Hình thức: Thâm canh/Bán thâm canh/Khác (ghi rõ hình thức nuôi). 
2 Ghi rõ vị trí, địa điểm ao/bể nuôi đối tượng chủ lực/lồng nuôi theo sơ đồ khu nuôi.
3 Ghi rõ tên loài bằng tiếng Việt và tên khoa học.
4 Ghi cụ thể đến ấp/thôn, xã/phường/đặc khu, tỉnh/thành phố.
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PHỤ LỤC 02
Mẫu số 26.NT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ………, ngày …….tháng…… năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN 
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN LỒNG BÈ/ĐỐI TƯỢNG 

THỦY SẢN NUÔI CHỦ LỰC 

Kính gửi: Tên cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận. 

1. Tên tổ chức, cá nhân: ...................................................................................................................

2. Mã số doanh nghiệp: ...................................................................................................................

3. Địa chỉ của cơ sở: ........................................................................................................................

4. Điện thoại…………………….; Số Email ...................................................................................

5. Đối tượng thủy sản nuôi: .............................................................................................................

6. Tổng diện tích của cơ sở (ha): .....................................................................................................

7. Tổng diện tích/thể tích nuôi (ha/m3): ...........................................................................................

8. Hình thức nuôi(*): .........................................................................................................................

9. Lý do đề nghị xác nhận lại: ..........................................................................................................

a) Bị mất, rách: 

b) Thay đổi, bổ sung chủ cơ sở nuôi; diện tích ao nuôi; đối tượng nuôi; mục đích sử dụng:  
(Điền thông tin theo bảng ở dưới).

c) Di chuyển địa điểm nuôi từ địa phương này sang địa phương khác    

Đề nghị …………… (Tên cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận) ……………… xác nhận 
lại nuôi trồng thủy sản lồng bè/đối tượng thủy sản nuôi chủ lực/nuôi trồng thủy sản theo thông tin sau:

Thay đổi đối 
tượng nuôi

Thay đổi mục 
đích sử dụng

Thay đổi diện 
tích ao nuôi 

(m2)

Thay đổi chủ 
cơ sởTT

Mã số nhận 
diện ao/bể 

nuôi đã 
được cấp

Địa chỉ 
ao/bể 

nuôi(**)

Cũ Mới Cũ Mới Cũ Mới Cũ Mới

1

…

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về các thông tin đã kê khai./.

                                                                     CHỦ CƠ SỞ

(*) Hình thức: Thâm canh/Bán thâm canh/Khác (ghi rõ hình thức nuôi).
(**) Ghi cụ thể đến ấp, thôn, xã/phường/đặc khu, tỉnh/thành phố.
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PHỤ LỤC 03

Mẫu số 27.NT
TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN (nếu có)

TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(bao gồm cả tên tiếng Việt và tiếng Anh)

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
________________________________________________

……., ngày…… tháng….. năm……
………, date … month … year …

GIẤY XÁC NHẬN/CERTIFICATE 
nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực/

for cage aquaculture, key aquaculture species
(Lần: ……, ngày … tháng … năm …/Edition:…, dated … day … month … year …)

Số: ............/20.../No: ............/20...

1. Tên tổ chức/cá nhân/Name of organization/individual: ………

2. Mã số doanh nghiệp/Citizen ID/Business Registration No: ………

3. Địa chỉ cơ sở/Facility address: ………

4. Số điện thoại/Telephone: ………

5. Email (nếu có)/Email (if any): ………

6. Mã số cơ sở nuôi (AA-Mã số cơ quan cấp-BBBBBB-C-DDDD) có mã số nhận diện 
từng ao/bể/lồng nuôi.

Facility code (AA-Issuing authority code-BBBBBB-C-DDDD) with individual IDs for 
each pond/tank/cage:

TT
No.

Mã số nhận diện 
ao/bể/lồng nuôi(1)

Pond/Tank/Cage ID

Ao/bể/lồng 
nuôi(2)

Pond/Tank/Cage

Diện tích ao/bể/
lồng nuôi (m2)
Area of pond 

/tank/cage (m²)

Địa chỉ ao/bể/
lồng nuôi(3)

Address of 
pond/tank/cage

1 AA-Mã số cơ quan cấp-
BBBBBB-C-DDDD-EEE

(Giấy xác nhận này thay thế Giấy xác nhận số ……………. cấp ngày …. tháng ….. năm …. )(4)

(This Certificate replaces the Certificate No. ……… issued on … day … month … year …)(4)

……, ngày…… tháng…… năm……
……, date …… month …… year ……

TRƯỞNG CƠ QUAN 
CẤP GIẤY XÁC NHẬN/ HEAD OF THE 
CERTIFICATE-ISSUING AUTHORITY

(Chữ ký/chữ ký số, đóng dấu của cơ quan cấp)/ Signature / Digital 
signature of the Head of the issuing authority
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Ghi chú:

(1): Mã số ao/bể/lồng nuôi được cấp cho cơ sở theo từng ao/bể/lồng nuôi.

(2): Ghi rõ ký hiệu hoặc tên ao/bể/lồng nuôi theo sơ đồ mặt bằng vị trí ao/bể/lồng nuôi.

(3): Ghi cụ thể đến ấp, thôn, xã/phường/đặc khu, tỉnh/thành phố.

(4): Ghi trong trường hợp Giấy xác nhận được cấp lại.

Mã số nhận diện ao/bể/lồng nuôi có cấu trúc: AA-Mã số cơ quan cấp-BBBBBB-C-
DDDD-EEE

Trong đó:

Thành 
phần

Giải thích Độ dài Ghi chú

AA Mã số hành chính cấp 
tỉnh/Mã định danh điện 
tử của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường 

2 ký tự Theo Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg ngày 
30/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính 
Việt Nam (Ví dụ: 01 - Thành phố Hà Nội; 96 - 
Tỉnh Cà Mau)

Mã định danh điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường là G10

Mã số cơ 
quan cấp

Mã số hành chính cấp 
xã - áp dụng trong 
trường hợp UBND cấp 
xã cấp Giấy xác nhận

5 ký tự Theo Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg ngày 
30/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính 
Việt Nam (Ví dụ: 09661 - xã Minh Châu, Thành 
phố Hà Nội 

Mã số Cơ quan quản lý 
nhà nước về thủy sản 
cấp tỉnh (mã định danh 
điện tử) - áp dụng trong 
trường hợp Cơ quan 
quản lý nhà nước về 
thủy sản cấp tỉnh Giấy 
xác nhận

Theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố.

Ví dụ: Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm 
ngư tỉnh Quảng Ninh có mã số là H49.22.4

BBBBBB Số thứ tự cơ sở nuôi 6 ký tự Đánh số từ 000001 đến 999999, theo thứ tự đăng 
ký của từng xã

C Phương thức nuôi 1 ký tự 0: Lồng bè; 1: Ao; 2: Bể

DDDD Mã số đối tượng nuôi 4 ký tự Theo Danh mục loài thủy sản được phép kinh 
doanh tại Việt Nam (Phụ lục của Nghị định/Thông 
tư liên quan). Mã gộp: ký tự nhóm + số thứ tự đối 
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tượng (VD: I284)

EEE Số thứ tự ao/bể/lồng 3 ký tự Đánh số từ 001-999 trong cùng cơ sở

Ví dụ: Ủy ban nhân dân phường Châu Đốc, tỉnh An Giang cấp mã số nhận diện cho cá 
tra (số thứ tự 284 mục I) nuôi trong ao cho cơ sở nuôi có 03 ao và có số thứ tự là 000001, mã 
số nhận diện các ao là:

- Ao số 1: 91-30316-000001-1-I284-001;
- Ao số 2:  91-30316-000001-1-I284-002;
- Ao số 3:  91-30316-000001-1-I284-003.

Mẫu số 28.NT



9

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN (nếu có)
TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
_________________________________________________

……., ngày…… tháng….. năm……/………,
date … month … year …

QUYẾT ĐỊNH/DECISION
Về việc thu hồi Giấy xác nhận nuôi trồng thủy sản lồng bè, 

đối tượng thủy sản nuôi chủ lực/ On the Revocation of the Certificate of cage 
aquaculture, key aquaculture species 

___________

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017 đã được sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường 
ngày 11 tháng 12 năm 2025;/ Pursuant to the Law on Fisheries dated November 21, 
2017, as amended and supplemented by the Law on Amendments to certain articles of 
15 laws in the fields of agriculture and environment dated December 11, 2025;

Căn cứ Nghị định …./Pursuant to Decree ……;
Theo đề nghị của …/Upon the request of…,

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Thu hồi Giấy xác nhận nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản 
nuôi chủ lực (gọi tắt là Giấy xác nhận) số …..  ngày … tháng … năm… đã cấp 
cho……………/Article 1. To revoke the Certificate of cage aquaculture, key 
aquaculture species (hereinafter referred to as the “Certificate”) No. ….. dated …/…/… 
issued to …………………

Lý do thu hồi/Reason for revocation: ………………………………………
Điều 2. Giao ………………………phối hợp với các đơn vị liên quan thông báo 

cho tổ chức/cá nhân nuôi trồng thủy sản có tên trong Giấy xác nhận ở trên nộp lại Giấy 
xác nhận/Article 2. The ………………… Division shall coordinate with relevant units to 
notify the aquaculture organization/individual named in the above-mentioned 
Certificate to return the Certificate.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giấy xác nhận số 
…../20… cấp ngày …/…/… hết giá trị kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực/Article 3. 
This Decision shall take effect from the date of signing. Certificate No. …../20… issued 
on …/…/… shall cease to be valid as from the effective date of this Decision.

Điều 4. Trưởng đơn vị …, các đơn vị có liên quan và tổ chức/cá nhân nuôi trồng 
thủy sản có tên trong Giấy xác nhận tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định 
này/Article 4. The Heads of … Divisions, relevant units, and the aquaculture 
organization/individual named in the Certificate under Article 1 shall be responsible for 
the implementation of this Decision./.
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Nơi nhận/Recipients:
- Như Điều 4/As in Article;
- ……………………….;
- Lưu: VT, ……./Archived: Office…

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY XÁC 
NHẬN

(Chữ ký/chữ ký số, đóng dấu của cơ quan cấp)
Signature / Digital signature of the Head of the 

issuing authority
   



DANH SÁCH CƠ SỞ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CẤP XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG CHỦ LỰC, LỒNG BÈ
(Ban hành kèm theo Công văn số              /UBND-KT ngày           tháng       năm  2026 của UBND xã Vĩnh Thuỷ)

     
STT

Số 
giấy 
chứn

g 
nhận

Tên cơ sở

Số 
CCCD/CM
TND, Ngày 

cấp

Số điện thoại
Mã số 

nhận diện 
ao nuôi

Tổng 
diện 

tích cơ 
sở 

(m2)

Th
ể 

tic
h 

lồn
g, 
bè

Diện 
tích 
ao 

nuôi 
(m2)

Địa chỉ ao nuôi Địa chỉ theo đơn vị hành chính mơi Cấp 
lần

Tổng 
cộng      791.44

5 0
             

10.231
,22 

   

1

2/202
0

Hoàng Hải 
Linh 197093291 0935739728

45-02-
000002-

0001
2,645  2,645 Quảng Xá - Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh Quảng Xã, Vĩnh Thủy, Quảng Trị 1

2

3/202
0

Hoàng Trọng 
Hùng 197092734 0905266915

45-02-
000003-

0001
3,127  3,127 Quảng Xá - Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh Quảng Xã, Vĩnh Thủy, Quảng Trị 1

3

4/202
0

Hoàng Trọng 
Hùng 197092734 0905266915

45-02-
000004-

0001
2,726  2,726 Quảng Xá - Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh Quảng Xã, Vĩnh Thủy, Quảng Trị 1

4

5/202
0

Nguyễn Văn 
Nghiện 190278274 0919890333

45-02-
000005-

0001
2,450  2,450 Quảng Xá - Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh Quảng Xã, Vĩnh Thủy, Quảng Trị 1

5

6/202
0

Nguyễn Văn 
Hùng 191179596 0986981143

45-02-
000006-

0001
2,948  2,948 Quảng Xá - Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh Quảng Xã, Vĩnh Thủy, Quảng Trị 1

6

7/202
0

Hoàng Văn 
Thức 197092747 0364733771

45-02-
000007-

0001
2,168  2,168 Quảng Xá - Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh Quảng Xã, Vĩnh Thủy, Quảng Trị 1

7

8/202
0 Trần Duy Tình 197092744 0864325234

45-02-
000008-

0001
3,244  3,244 Quảng Xá - Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh Quảng Xã, Vĩnh Thủy, Quảng Trị 1

8

9/202
0

Nguyễn Văn 
Thiển 190278292 0828116738

45-02-
000009-

0001
2,487  2,487 Quảng Xá - Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh Quảng Xã, Vĩnh Thủy, Quảng Trị 1

9

10/20
20

Nguyễn Văn 
Hùng 190934243 0919890333

45-02-
000010-

0001
2,695  2,695 Quảng Xá - Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh Quảng Xã, Vĩnh Thủy, Quảng Trị 1

10

11/20
20

Hoàng Văn 
Tường 197092743 0977557223

45-02-
000011-

0001
2,704  2,704 Quảng Xá - Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh Quảng Xã, Vĩnh Thủy, Quảng Trị 1

11 12/20 Trương Đình 1912299955 0372638535 45-02- 2,813  2,813 Quảng Xá - Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh Quảng Xã, Vĩnh Thủy, Quảng Trị 1
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20 Lập 000012-
0001

12

13/20
20 Trần Duy Tâm 190934365 0899476559

45-02-
000013-

0001
2,706  2,706 Quảng Xá - Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh Quảng Xã, Vĩnh Thủy, Quảng Trị 1

13

14/20
20

Hoàng Đức 
Trịch 190278318 0919890333

45-02-
000014-

0001
2,486  2,486 Quảng Xá - Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh Quảng Xã, Vĩnh Thủy, Quảng Trị 1

14

45-02-
000015-

0001
 1,875

15

45-02-
000015-

0002
 1,845

16

15/20
20

Hoàng Kim 
Bốn 190278287 0944237444

45-02-
000015-

0003

6.355

 2,635

Quảng Xá - Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh Quảng Xã, Vĩnh Thủy, Quảng Trị 1

17

16/20
20

Trương Đình 
Đông 191252140 0941745797

45-02-
000016-

0001
2,946  2,946 Quảng Xá - Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh Quảng Xã, Vĩnh Thủy, Quảng Trị 1

18

17/20
20 Bùi Thị Tiệc 190275297 0362658091

45-02-
000017-

0001
4,716  4,716 Quảng Xá - Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh Quảng Xã, Vĩnh Thủy, Quảng Trị 1

19

18/20
20

Trương Đình 
Vinh 197092726 0975367319

45-02-
000018-

0001
2,661  2,661 Quảng Xá - Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh Quảng Xã, Vĩnh Thủy, Quảng Trị 1

20

19/20
20

Hoàng Kim 
Tỉnh 190278246 0919890333

45-02-
000019-

0001
3.021  3,021 Quảng Xá - Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh Quảng Xã, Vĩnh Thủy, Quảng Trị 1

21

20/20
20

Nguyễn Văn 
Bình 190278414 0838892587

45-02-
000020-

0001
4,799  4,799 Quảng Xá - Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh Quảng Xã, Vĩnh Thủy, Quảng Trị 1

22

21/20
20

Nguyễn Văn 
Cường 190259930 0982605306

45-02-
000021-

0001
3,003  3,003 Quảng Xá - Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh Quảng Xã, Vĩnh Thủy, Quảng Trị 1

23

22/20
20

Nguyễn Văn 
Cường 190259930 0982605306

45-02-
000022-

0001
2,250  2,250 Quảng Xá - Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh Quảng Xã, Vĩnh Thủy, Quảng Trị 1

24

23/20
20

Nguyễn Văn 
Lợi 190278391 0035969731

45-02-
000023-

0001
6,026  6,026 Quảng Xá - Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh Quảng Xã, Vĩnh Thủy, Quảng Trị 1

25

24/20
20

Hoàng Đức 
Huấn 197049598 0919890333

45-02-
000024-

0001
3.131  2,131 Quảng Xá - Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh Quảng Xã, Vĩnh Thủy, Quảng Trị 1
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26

25/20
20

Hoàng Trọng 
Hùng 197092734 0905266915

45-02-
000025-

0001
2.305  2,305 Quảng Xá - Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh Quảng Xã, Vĩnh Thủy, Quảng Trị 1

27

26/20
20 Đặng Hữu Tân 197037254 0922797334

45-02-
000026-

0001
2.421  2,421 Quảng Xá - Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh Quảng Xã, Vĩnh Thủy, Quảng Trị 1

28

27/20
20

Hoàng Đức 
Hòa 197136698 0393631880

45-02-
000027-

0001
2.703  2,703 Quảng Xá - Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh Quảng Xã, Vĩnh Thủy, Quảng Trị 1

29

28/20
20

Hoàng Văn 
Niệm 190934333 0914024627

45-02-
000028-

0001
2.060  2,060 Quảng Xá - Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh Quảng Xã, Vĩnh Thủy, Quảng Trị 1

30

41/20
21 Đinh Thị Huế 197136172 0949415948

45-02-
000041-

0001
1.603  1,603 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

31

42/20
21

Hoàng Thị 
Hoài

0451800072
55 0837625053

45-02-
000042-

0001
2.870  2,870 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

32

43/20
21

Ngô Quang 
Duy 197136192 0834236605

45-02-
000043-

0001
2.226  2,226 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

33

44/20
21

Trần Hữu 
Cường 197085524 0974600089

45-02-
000044-

0001
2.350  2,350 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

34

45/20
21

Trần Xuân 
Long

0450620044
18 0824078472

45-02-
000045-

0001
2.226  2,226 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

35

46/20
21 Trần Hữu Cảm 197063648 0886574565

45-02-
000046-

0001
2.230  2,230 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

36

47/20
21 Trần Hữu Hưng 0450760058

88 0916953361
45-02-

000047-
0001

2.244  2,244 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị

Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

37

45-02-
000048-

0001
 2,243 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 

Quảng Trị 1

38

48/20
21 Trần Hữu Hải 190250135 0943489874 45-02-

000048-
0002

4.624

 2,381

Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 

Quảng Trị 1

39

49/20
21 Trần Hữu Kế 197162594 0933323184

45-02-
000049-

0001
2.130  2,130 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

40

50/20
21

Nguyễn Thị 
Thủy 190250633 0913324657

45-02-
000050-

0001
1.503  1,503 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1
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41

51/20
21 Trần Hữu Dũng 191251024 0945973970

45-02-
000051-

0001
3.427  3,427 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

42

52/20
21 Trần Hữu Thìn 0450640056

88 0947734403
45-02-

000052-
0001

3.022  3,022 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

43

53/20
21

Trần Hữu 
Luyến 190934515 0973137359

45-02-
000053-

0001 
1.503  1,503 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

44

54/20
21 Trần Thị Ninh 191179662 0837647175

45-02-
000054-

0001 
1.645  1,645 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

45

55/20
21  Trần Hữu Cừ 197063615 0838744234

45-02-
000055-

0001 
3.439  3,439 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

46

56/20
21

Trần Hữu 
Trường

0450760080
97 0906510666

45-02-
000056-

0001
1.453  1,453 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

47

57/20
21  Bùi Thị Dững 191118320 0974600089

45-02-
000057-

0001
2.601  2,601 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

48

58/20
21 Trần Hữu Năm 190250122 0886574565

45-02-
000058-

0001
1.970  1,970 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

49

59/20
21 Trần Hữu Kế 197162594 0933323184

45-02-
000059-

0001
2.437  2,437 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

50

60/20
21

Dương Văn 
Thể 197092768 0336094002

45-02-
000060-

0001 
2.504  2,504 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

51

61/20
21  Trần Hữu Giác 197126782 0944968149

45-02-
000061-

0001 
463  463 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

52

62/20
21 Trần Hữu Giác 197126782 0944968159

45-02-
000062-

0001
3.423  3,423 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

53

63/20
21 Trần Hữu Lâm 197063480 0949540147

45-02-
000063-

0001
1.380  1,380 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

54

64/20
21 Trần Hữu Khoa 197111597 0973558988

45-02-
000064-

0001
2.731  2,731 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

55

65/20
21 Trần Vĩnh Hoài 197063720 0846188345

45-02-
000065-

0001 
4.468  2,234 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1
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56

45-02-
000065-

0002
 2,234 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 

Quảng Trị 1

57

66/20
21 Trần Văn Kiên 0450760033

96 0944577871
45-02-

000066-
0001 

3.131  3,131 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

58

67/20
21 Trần Văn Kiên 0450760033

96 0944577871
45-02-

000067-
0001

1.953  1,953 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

59

45-02-
000068-

0001
 1,000 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 

Quảng Trị 1

60

45-02-
000068-

0002
 1,000 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 

Quảng Trị 1

61

68/20
21 Trần Văn Quý 0450630041

01 0944580496

45-02-
000068-

0003

2.906

 906

Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

62

45-02-
000069-

0001
 715 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 

Quảng Trị 1

63

45-02-
000069-

0002
 713 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 

Quảng Trị 1

64

69/20
21 Lê Văn Đàn 0450630041

02 0944580497

45-02-
000069-

0003

2.141

 713

Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

65

70/20
21

Trần Hữu 
Thắng

0450760051
67 0949264000

45-02-
000070-

0001 
1.052  1,052 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

66

71/20
21 Phan Tài Khai 197036700 0386309856

45-02-
000071-

0001
1.435  1,435 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

67

72/20
21

Nguyễn Thị 
Liên 190300370 0972160542

45-02-
000072-

0001
1.614  1,614 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

68

73/20
21 Trần Hữu Bình 190934550 0845570702

45-02-
000073-

0001 
1.897  1,897 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

69

74/20
21 Trần Hữu Cầu 0450640058

79 0948850357
45-02-

000074-
0001

2.164  2,164 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

70

75/20
21

Trần Hữu 
Tuyền

0450510019
41 0372680175

45-02-
000075-

0001
2.862  2,862 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1
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71

45-02-
000076-

0001 
 3,132 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 

Quảng Trị 1

72

76/20
21

Nguyễn Văn 
Thưởng 191251001 0945796357 45-02-

000076-
0002

6.368

 3,236

Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 

Quảng Trị 1

73

77/20
21

Nguyễn Văn 
Vũ 197063421 0986583033

45-02-
000077-

0001 
1.973  1,973 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

74

78/20
21 Trần Văn Đoàn 197052742 0941379423

45-02-
000078-

0001 
2.878  2,878 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

75

79/20
21

Nguyễn Văn 
Việt 197116810 0912720895

45-02-
000079-

0001 
2.926  2,926 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

76

80/20
21

Phan Quang 
Tình 190934653 0944722045

45-02-
000080-

0001
2.633  2,633 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

77

81/20
21 Trần Văn Ánh 191030099 0829556925

45-02-
000081-

0001
3.231  3,231 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

78

82/20
21

Nguyễn Văn 
Lẫm 197063786 0837874345

45-02-
000082-

0001 
3.324  3,324 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

79

83/20
21

Nguyễn Văn 
Đàn 197085590 0944601464

45-02-
000083-

0001
3.604  3,604 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

80

84/20
21

Nguyễn Văn 
Tâm 197063676 0913568332

45-02-
000084-

0001
2.441  2,441 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

81

85/20
21

 Nguyễn Văn 
Hoài 197063652 0917718759

45-02-
000085-

0001
2.226  2,226 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

82

45-02-
000086-

0001
 1.565,

5 
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

83

86/20
21

 Trần Xuân 
Diễn 190108247 0787515262 45-02-

000086-
0002

3.131

 1.565,
5 

Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 

Quảng Trị 1

84

87/20
21 Trần Hữu Ngôn 197147008 0388590222

45-02-
000087-

0001
1.630  1,630 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

85

88/20
21

Trần Thanh 
Bình 197150472 0914862047

45-02-
000088-

0001 
2.871  2,871 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1
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86

89/20
21

Trần Văn 
Hướng 197063699 0914862047

45-02-
000089-

0001
3.089  2,871 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

87

90/20
21 Trần Hữu Ngôn 197147008 0388590222

45-02-
000090-

0001
1.625  1,625 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

88

91/20
21

 Ngô Văn 
Nghĩa

0450770066
87 0984617897

45-02-
000091-

0001 
3.109  3,109 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

89

92/20
21  Trần Dụng 191118222 0378163471

45-02-
000092-

0001
4.783  4,783 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

90

93/20
21 Trần Văn Hóa 197283725 0967316042

45-02-
000093-

0001
4.189  4,189 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

91

94/20
21 Trần Văn Dàn 191133437 0913452559

45-02-
000094-

0001
4.340  4,340 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

92

95/20
21

 Nguyễn Văn 
Tám 

0450670062
79 0859807921

45-02-
000095-

0001
1.806  1,806 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

93

96/20
21

Ngô Quang 
Sáng 197111483 0942567931

45-02-
000096-

0001
2.605  2,650 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

94

97/20
21 Trần Nam Sơn 197006840 0832248777

45-02-
000097-

0001 
4.617  4,617 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

95

98/20
21 Trần Văn Hoài 197159875 0963828079

45-02-
000098-

0001
2.488  2,488 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

96

99/20
21

 Trần Đình 
Hoành 191005546 0842790234

45-02-
000099-

0001 
3.637  3,637 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

97

100/2
021 Trần Văn Vịnh 197049721 0822703210

45-02-
000100-

0001
2.009  2,009 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

98

101/2
021 Ngô Đức Dũng 197089374 0949332470

45-02-
000101-

0001
2.046  3,109 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

99

102/2
021 Lê Văn Phú 190934612 0368196329

45-02-
000102-

0001
3.200  3,200 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

100

103/2
021

Phạm Văn 
Nguyên

0450600028
50 0918939384

45-02-
000103-

0001 
2.805  2,805 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1
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101

104/2
021 Võ Xuân Đán 190250317 0368677455

45-02-
000104-

0001 
4.008  4,008 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

102

105/2
021

 Trần Văn 
Doanh 190049715 0826252234

45-02-
000105-

0001 
2.849  2,849 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

103

106/2
021

Phạm Văn 
Hùng 190250298 0911467643

45-02-
000106-

0001 
5.240  5,240 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

104

107/2
021

Trần Văn 
Trung 197147200 0335640871

45-02-
000107-

0001
2.801  2,801 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

105

108/2
021  Trần Ngọc Nà 197036185 0985700595

45-02-
000108-

0001
4.512  4,512 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

106

109/2
021

Nguyễn Tiến 
Phương

0450700066
25 0945746430

45-02-
000109-

0001
3.178  3,178 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

107

110/2
021 Võ Văn Hãn 190934688 0947645334

45-02-
000110-

0001
2.498  2,498 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

108

111/2
021 Trần Văn Bảo 0450490026

42 0859003567
45-02-

000111-
0001 

2.603  2,603 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

109

112/2
021 Trần Văn Bảo 0450490026

42 0848777858
45-02-

000112-
0001

2.811  2,811 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

110

45-02-
000113-

0001 
 2,933 Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 

Quảng Trị 1

111

113/2
021 Trần Văn Bảo 0450490026

42 0859003567 45-02-
000113-
00012

5.924

 2,991

Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 

Quảng Trị 1

112

114/2
021 Võ Xuân Lưu 0450560052

01 0822711696
45-02-

000114-
0001

3.200  3,200 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

113

115/2
021 Trần Văn Thảo 191179697 0979157739

45-02-
000115-

0001 
2.768  2,768 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

114

116/2
021

Trần Quang 
Hân 190302446 0948841927

45-02-
000116-

0001 
3.415  3,415 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

115

117/2
021 Trần Văn Lâm 191179715 0362254224

45-02-
000117-

0001
3.803  3,803 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1
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116

118/2
021 Lê Hải Châu 197112001 0849837234

45-02-
000118-

0001
3.167  3,167 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

117

119/2
021 Trần Văn Phú 190250938 0702721586

45-02-
000119-

0001
3.999  3,999 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

118

120/2
021 Võ Văn Lượng 191118241 0396893241

45-02-
000120-

0001
2.849  2,849 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

119

45-02-
000121-

0001 
 2,219 Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 

Quảng Trị 1

120

121/2
021

Trần Quốc 
Toản 

0450600040
35 0983087653 45-02-

000121-
0002

4.219

 2,000

Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 

Quảng Trị 1

121

122/2
021 Cao Thị Thắm 0451660060

22 0914516919
45-02-

000122-
0001 

2.956  2,945 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

122

123/2
021

 Trần Hữu 
Nghĩa 190250332 0918933208

45-02-
000123-

0001
2.894  2,894 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

123

124/2
021

 Trần Hữu 
Nghĩa 190250332 0918933208

45-02-
000124-

0001 
2.974  2,974 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

124

125/2
021 Trần Hữu Danh 197126789 0935772721

45-02-
000125-

0001
5.503  5,503 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

125

126/2
021  Lê Văn Hoài 197112195 0374379639

45-02-
000126-

0001
3.963  3,963 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

126

127/2
021 Trần Hữu Lực 0450620072

26 0383951547
45-02-

000127-
0001

3.154  3,154 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

127

128/2
021 Trần Hữu Lộc 0450640032

64 0396258916
45-02-

000128-
0001

3.063  3,063 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

128

129/2
021

 Ngô Quang 
Hướng

0450720143
80 0392825263

45-02-
000129-

0001
3.468  3,468 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

129

130/2
021

Trần Quang 
Phú 

0450640060
43 0889049205

45-02-
000130-

0001 
3.821  3,821 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

130

131/2
021 Trần Hữu Thu 197460944 0914164555

45-02-
000131-

0001 
19.991  4,130 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1
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131

45-02-
000131-

0002
 4,630 Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 

Quảng Trị 1

132

45-02-
000131-

0003
 2,396 Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 

Quảng Trị 1

133

45-02-
000131-

0004
 4.417,

5 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

134

45-02-
000131-

0005
 4.417,

5 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

135

45-02-
000132-

0001
 2,853 Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 

Quảng Trị 1

136

132/2
021 Trần Hữu Thu 197460944 0914164555 45-02-

000132-
0002

4.853

 2,000

Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 

Quảng Trị 1

137

45-02-
000133-

0001 
 3,400 Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 

Quảng Trị 1

138

45-02-
000133-

0002
 5,000 Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 

Quảng Trị 1

139

133/2
021 Trần Hữu Thu 197460944 0914164555

45-02-
000133-

0003

13.040

 4,640

Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

140

134/2
021

Ngô Thị Thanh 
Tình

0451750027
06 0399449251

45-02-
000134-

0001
4.347  4,347 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

141

135/2
021

Trần Quốc 
Vương 191185530 0823920882

45-02-
000135-

0001
2.664  2,664 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

142

136/2
021

 Ngô Quang 
Tuấn 190934634 0974928172

45-02-
000136-

0001 
3.142  3,142 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

143

137/2
021

Trần Văn 
Tuyển 191118547 0985406249

45-02-
000137-

0001 
5.116  5,116 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

144

138/2
021

Trần Văn 
Quang 197063724 0393603606

45-02-
000138-

0001 
3.551  3,551 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

145

139/2
021 Trần Hữu Lâm 191118239 0383175644

45-02-
000139-

0001
2.916  2,916 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1
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146

140/2
021

 Hoàng Đức 
Hòa 190250320 0941346466

45-02-
000140-

0001
4.939  4,939 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

147

141/2
021 Trần Hải Đăng 0450560003

93 0702520351
45-02-

000141-
0001

2.330  3,400 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

148

142/2
021

Trần Văn 
Tuyển 191118547 0985406249

45-02-
000142-

0001 
4.316  4,316 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

149

143/2
021 Trần Đức Nam 197286786 0838171567

45-02-
000143-

0001 
2.945  2,945 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

150

144/2
021

Nguyễn Thị 
Minh

0451730031
23 0984596126

45-02-
000144-

0001
3.649  3,649 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

151

145/2
021 Ngô Quang Sơn 191179718 0366544454

45-02-
000145-

0001 
3.061  3,061 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

152

146/2
021 Trần Hữu Lâm 191251012 0978622538

45-02-
000146-

0001
2.829  2,829 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

153

147/2
021

 Nguyễn Cửu 
Vẽ 197063612 0914415952

45-02-
000147-

0001
3.157  3,157 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

154

148/2
021 Trần Văn Đội 190934579 0943930545

45-02-
000148-

0001 
2.858  2,858 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

155

149/2
021

Nguyễn Văn 
Bảy 197063711 0944372513

45-02-
000149-

0001
3.074  3,074 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

156

150/2
021

 Ngô Quang 
Huyền 197063434 0917074210

45-02-
000150-

0001
2.633  2,633 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

157

151/2
021

 Ngô Quang 
Vinh 197147202 0835081610

45-02-
000151-

0001
2.843  2,843 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

158

152/2
021

Nguyễn Văn 
Thông 190250793 0367207459

45-02-
000152-

0001 
2.798  2,798 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

159

153/2
021 Trần Văn Lạc 190250711 0837306404

45-02-
000153-

0001 
2.709  2,709 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

160

154/2
021

 Ngô Quang 
Sơn 197063671 0943636557

45-02-
000154-

0001
2.732  2,732 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1
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161

155/2
021

Ngô Quang 
Hiệu 197147940 0848781215

45-02-
000155-

0001 
2.975  2,975 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

162

156/2
021 Lê Văn Thành 0450620027

01 0976263641
45-02-

000156-
0001

2.739  2,739 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

163

157/2
021

 Nguyễn Văn 
Cần 

0450590035
47 0963140557

45-02-
000157-

0001 
2.735  2,735 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

164

158/2
021 Trần Văn Hải 197133432 0369202279

45-02-
000158-

0001
2.839  2,839 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

165

159/2
021  Cao Tất Sơn 191188888 0823921575

45-02-
000159-

0001
2.736  2,736 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

166

160/2
021

Nguyễn Văn 
Dung 191179732 0328777114

45-02-
000160-

0001 
2.405  2,405 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

167

161/2
021

 Nguyễn Cửu 
Vẽ 197063612 0914415952

45-02-
000161-

0001 
4.315  4,315 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

168

162/2
021

Nguyễn Cửu 
Vẽ 197063612 0914415952

45-02-
000162-

0001 
2.726  2,726 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

169

163/2
021

Ngô Quang 
Kiên 197084646 0856477345

45-02-
000163-

0001
2.002  2,002 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

170

164/2
021 Trần Hữu Quốc 197112604 0772344011

45-02-
000164-

0001 
2.829  2,829 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

171

165/2
021  Trần Văn Hải 197049717 0762661433

45-02-
000165-

0001 
2.722  2,722 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

172

166/2
021 Trần Văn Hoài 197085650 0947860098

45-02-
000166-

0001 
4.435  4,435 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

173

167/2
021 Trần Hữu Long 197211886 0935738409

45-02-
000167-

0001
3.462  3,462 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

174

168/2
021  Trần Hữu Luận 0450770066

17 0911398018
45-02-

000168-
0001

1.772  1,772 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

175

169/2
021 Trần Hữu Hiệp 197136367 0374379559

45-02-
000169-

0001 
2.458  2,458 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1
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176

170/2
021

 Nguyễn Đức 
Sỹ 190934647 0375305996

45-02-
000170-

0001 
3.854  2,458 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

177

171/2
021  Trần Hữu Luận 0450770666

17 0911398018
45-02-

000171-
0001

4.099  4,099 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

178

45-02-
000172-

0001
 1,126 Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 

Quảng Trị 1

179

172/2
021 Trần Văn Lĩnh 0450740119

83 0823070337 45-02-
000172-

0002

5.509

 4,383

Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 

Quảng Trị 1

180

173/2
021  Trần Hữu Tịnh 0450650063

83 0342361665
45-02-

000173-
0001

3.958  3,958 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

181

174/2
021 Trần Hữu Dũng 191179755 0856101707

45-02-
000174-

0001 
3.147  3,147 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

182

175/2
021 Trần Hữu Long 197211886 0935738409

45-02-
000175-

0001 
4.652  4,652 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

183

176/2
021

 Trần Xuân 
Lanh 190269202 0988567414

45-02-
000176-

0001
3.558  3,558 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

184

177/2
021

Trần Xuân 
Lanh 190269202 0988567414

45-02-
000177-

0001 
3.979  3,979 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

185

178/2
021 Trần Hữu Tuấn 197147067 0914802908

45-02-
000178-

0001
2.227  2,227 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

186

179/2
021

Trần Văn 
Tuyển 

0450750030
33 0395275153

45-02-
000179-

0001 
4.912  4,912 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

187

180/2
021 Lê Thanh Bình 190934396 0941619095

45-02-
000180-

0001
2.720  2,720 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

188

181/2
022 Trần Văn Nam 197213115 0973123944

45-02-
000181-

0001
3.485  3,485 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

189

182/2
022 Trần Văn Gia 190250873 0946907433

45-02-
000182-

0001 
4.031  4,031 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

190

183/2
022 Trần Hữu Diện 197057448 0935294498

45-02-
000183-

0001 
4.916  4,916 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1
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191

184/2
022 Trần Văn Tân 191179710 0364577735

45-02-
000184-

0001 
4.549  4,549 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

192

185/2
022 Trần Hữu Cấp 0450540062

64 0702306163
45-02-

000185-
0001

2.666  2,666 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

193

186/2
022

 Ngô Văn 
Thuận 190250963 0849543234

45-02-
000186-

0001 
2.002  2,002 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

194

187/2
022 Trần Thị Nga 190269004 0914103887

45-02-
000187-

0001
3.239  3,239 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

195

188/2
022 Trần Công Sự 0450490015

23 0918536144
45-02-

000188-
0001 

3.560  3,560 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

196

189/2
022 Trần Ngọc Lâm 0450800028

68 0772446408
45-02-

000189-
0001

3.038  3,038 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

197

190/2
022  Ngô Thị Phước 190269739 0913411216

45-02-
000190-

0001
4.459  4,459 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

198

191/2
022 Hồ Hữu Dãn 190238185 0943401871

45-02-
000191-

0001 
1.530  1,530 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

199

192/2
022

Hồ Hữu 
Thưởng 197136312 0944573500

45-02-
000192-

0001 
1.531  1,531 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

200

193/2
022  Phan Ngân 0450520033

06 0358026430
45-02-

000193-
0001

2.652  2,652 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

201

194/2
022 Hồ Xuân Tám 0450540067

37 0356857569
45-02-

000194-
0001 

2.809  2,809 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

202

195/2
022  Phan Thị Luân 197156353 0946793583

45-02-
000195-

0001 
2.695  2,695 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

203

196/2
022 Trần Hữu Linh 197159695 0369203433

45-02-
000196-

0001 
2.801  2,801 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

204

45-02-
000197-

0001
 1,326 Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 

Thủy, Quảng Trị 1

205

197/2
022 Hồ Hữu Hảo 197136332 0979304332 45-02-

000197-
0002

2.652

 1,326

Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 

Thủy, Quảng Trị 1
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206

198/2
022  Phan Cảm 190238215 0372599166

45-02-
000198-

0001 
2.709  2,709 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

207

199/2
022 Hồ Hữu Thành 0450680115

76 0823921334
45-02-

000199-
0001 

1.293  1,293 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

208

200/2
022  Phan Văn Toán 0450680114

25 0366544689
45-02-

000200-
0001 

2.588  2,588 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

209

201/2
022  Hồ Hữu Tấn 190238326 0364261023

45-02-
000201-

0001 
2.563  2,563 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

210

202/2
022 Bùi Ngọc Trí 0450550048

81 0918980376
45-02-

000202-
0001 

2.596  2,596 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

211

203/2
022  Phan Thìn 197006900 0978368537

45-02-
000203-

0001 
2.948  2,948 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

212

204/2
022 Trần Văn Cam 0450570057

47 0378483689
45-02-

000204-
0001 

3.205  3,205 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

213

205/2
022  Hồ Hữu Việt 0450570035

96 0343501192
45-02-

000205-
0001 

2.914  2,914 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

214

206/2
022 Hồ Hữu Nam 0451620072

24 0919353872
45-02-

000206-
0001 

2.423  2,423 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

215

207/2
022

 Nguyễn Quốc 
Ái 

0450560038
32 0985406905

45-02-
000207-

0001 
2.974  2,974 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

216

208/2
022

Nguyễn Văn 
Tân 197136331 0944606573

45-02-
000208-

0001 
2.122  2,122 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

217

209/2
022

Nguyễn Văn 
Trung 

0450560042
91 0986698365

45-02-
000209-

0001 
2.715  2,715 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

218

210/2
022  Hồ Hữu Tiến 197159680 0942050165

45-02-
000210-

0001
2.585  2,585 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

219

45-02-
000211-

0001
 1,418 Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 

Thủy, Quảng Trị 1

220

211/2
022 Hồ Hữu Vơn 0450750065

84 0394138157 45-02-
000211-

0002

2.818

 1,400

Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 

Thủy, Quảng Trị 1
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221

212/2
022 Hồ Thị Huyên 191251030 0813882234

45-02-
000212-

0001 
1.277  1,277 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

222

213/2
022 Hồ Hữu Quý 197063768 0941624445

45-02-
000213-

0001 
2.487  2,487 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

223

214/2
022 Hồ Xuân Diễn 0450540035

80 0972774579
45-02-

000214-
0001 

2.723  2,723 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

224

215/2
022  Hồ Hữu Lâm 0450620073

40 0356223627
45-02-

000215-
0001

2.704  2,704 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

225

216/2
022 Hồ Hữu Thông 191118311 0889408981

45-02-
000216-

0001 
1.277  1,277 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

226

217/2
022 Hồ Hữu Lân 191179675 0383509023

45-02-
000217-

0001
2.511  2,511 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

227

218/2
022  Hồ Hữu Hải 0450660073

08 0335294389
45-02-

000218-
0001 

1.294  1,294 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

228

219/2
022 Hồ Hữu Tình 0450540053

27 0374570295
45-02-

000219-
0001 

2.478  2,478 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

229

220/2
022 Hồ Hữu Cảm 132073837 0384678071

45-02-
000220-

0001
2.787  2,787 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

230

221/2
022

 Nguyễn Văn 
Hoàng 

0450660056
23 0984671525

45-02-
000221-

0001 
3.449  3,449 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

231

222/2
022 Phan Văn Hoàn 0450740106

32 0822590208
45-02-

000222-
0001

1.350  1,350 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

232

223/2
022 Phan Quảng 197063490 0919674316

45-02-
000223-

0001 
5.364  5,364 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

233

224/2
022

 Trần Hữu 
Luyến 190238112 0834535177

45-02-
000224-

0001 
3.310  3,310 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

234

225/2
022 Trần Hữu Huy 197063473 0942547257

45-02-
000225-

0001
2.741  2,741 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

235

226/2
022 Trần Văn Lân 191118323 0399600501

45-02-
000226-

0001 
3.870  3,870 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1
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236

227/2
022 Trần Thị Loan 0451710085

69 0332495414
45-02-

000227-
0001 

2.552  2,552 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

237

228/2
022 Võ Văn Hòa 197197213 0917408237

45-02-
000228-

0001 
2.780  2,780 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

238

229/2
022 Trần Hữu Tính 197147212 0975644632

45-02-
000229-

0001
2.640  2,640 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

239

230/2
022

Phan Văn 
Thuần 190934437 0366544509

45-02-
000230-

0001 
3.401  3,401 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

240

231/2
022 Trần Hữu Du 0450560045

92 0918987731
45-02-

000231-
0001

2.849  2,849 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

241

232/2
022 Trần Hữu Bình 0450610029

40 0986572104
45-02-

000232-
0001 

3.810  3,810 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

242

233/2
022 Trần Hữu Đức 0450690063

83 0886673649
45-02-

000233-
0001

2.926  2,926 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

243

234/2
022  Trần Hữu Lâm 0450740079

72 0966771982
45-02-

000234-
0001 

2.261  2,261 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

244

235/2
022 Trần Hữu Huân 197063594 0333923234

45-02-
000235-

0001 
3.015  3,015 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

245

236/2
022 Hồ Hữu Thành 0450600072

08 0916042569
45-02-

000236-
0001 

3.278  3,278 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

246

237/2
022 Hồ Hữu Minh 0450720124

78 0824317542
45-02-

000237-
0001 

1.538  1,538 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

247

238/2
022 Hồ Hữu Tùng 0450560023

16 0919902823
45-02-

000238-
0001

3.348  3,348 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

248

239/2
022 Trần Đá 0450550020

61 0918889615
45-02-

000239-
0001 

3.015  3,015 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

249

240/2
022 Phan Văn Cảm 191179669 0393607807

45-02-
000240-

0001 
3.034  3,034 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

250

241/2
022  Phan Văn Thạo 197031395 0988442134

45-02-
000241-

0001
2.982  2,982 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1
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251

242/2
022  Phan Tài Trọn 190238321 0917389787

45-02-
000242-

0001 
3.212  3,212 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

252

243/2
022 Bùi Văn Hoàng 191118275 0378163396

45-02-
000243-

0001 
1.249  1,249 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

253

244/2
022 Lê Văn Tình 190064872 0877518465

45-02-
000244-

0001
2.430  2,430 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

254

245/2
022  Bùi Xuân Thìn 0450740136

72 0386699155
45-02-

000245-
0001 

2.526  2,526 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

255

246/2
022 Trần Văn Tại 190238407 0812612500

45-02-
000246-

0001 
1.263  1,263 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

256

247/2
022  Trần Văn Tại 190238407 0812612500

45-02-
000247-

0001
2.811  2,811 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

257

248/2
022  Hồ Hữu Hòa 191179704 0986120446

45-02-
000248-

0001
2.637  2,637 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

258

249/2
022  Hồ Hữu Hòa 191179704 0986120446

45-02-
000249-

0001
2.642  2,642 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

259

250/2
022  Hồ Hữu Hòa 191179704 0986120446

45-02-
000250-

0001
1.308  1,308 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

260

251/2
022 Phan Thị Đơn 0451650030

38 0388570353
45-02-

000251-
0001

2.459  2,459 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

261

252/2
022 Phan Thị Đơn 0451650030

38 0388570353
45-02-

000252-
0001 

1.324  1,324 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

262

253/2
022 Phan Thị Đơn 0451650030

38 0388570353
45-02-

000253-
0001

1.350  1,350 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

263

254/2
022  Hồ Hữu Lự 0450680089

65 0813892196
45-02-

000254-
0001 

2.573  2,573 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

264

255/2
022  Hồ Hữu Lự 0450680089

65 0813892196
45-02-

000255-
0001 

3.254  3,254 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

265

256/2
022 Hồ Hữu Lợi 191179717 0823921424

45-02-
000256-

0001
1.509  1,509 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1
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266

257/2
022 Trần Hữu Lự 191118341 0934861796

45-02-
000257-

0001 
2.479  2,479 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

267

258/2
022

Nguyễn Thị 
Hồng 191205761 0394805162

45-02-
000258-

0001
1.508  1,508 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

268

259/2
022 Bùi Văn An 0450720144

61 0844804567
45-02-

000259-
0001 

3.044  3,044 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

269

260/2
022  Hồ Hữu Trinh 197006860 0818993345

45-02-
000260-

0001 
1.308  1,308 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

270

261/2
022  Trần Thị Hoa 0451590026

48 0388570353
45-02-

000261-
0001

1.311  1,311 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

271

262/2
022 Trần Văn Mại 197373646 0326860383

45-02-
000262-

0001
1.264  1,264 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

272

263/2
022 Trần Văn Toại 0450820075

55 0944603575
45-02-

000263-
0001 

2.540  2,540 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

273

264/2
022  Phan Văn Sơn 0450600045

59 0363185904
45-02-

000264-
0001 

1.466  1,466 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

274

265/2
022 Phan Văn Linh 0450750054

41 0914854275
45-02-

000265-
0001

1.398  1,398 Thôn Huỳnh Xá Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Thôn Huỳnh Xá  Thượng, xã Vĩnh 
Thủy, Quảng Trị 1

275

282/2
022

Trần Hữu 
Trường 

0450760080
97 0906510666

45-02-
000282-

0001
2.833  2,833 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

276

45-02-
000283-

0001
 3,057 1

277

45-02-
000283-

0002
 1,574 1

278

283/2
022

Trần Hữu 
Trường

0450760080
97 0906510666

45-02-
000283-

0003

6.763

 2,132

Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị

1

279

284/2
022

 Dương Văn 
Tính 

0450650028
61 0914865629

45-02-
000284-

0001
1.935  1,935 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

280

285/2
022

Trần Phong 
Vĩnh 197119606 0987287479

45-02-
000285-

0001
2.462  2,462 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1
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281

286/2
022

Trần Hữu 
Chính 190302520 0988800391

45-02-
000286-

0001
3.736  3,736 Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị
Thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Thủy, 
Quảng Trị 1

282

287/2
022

 Ngô Quang 
Phú 

0450580055
07 0908093883

45-02-
000287-

0001
3.001  3,736 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

283

288/2
022

Trần Công 
Chức 197147210 0918939308

45-02-
000288-

0001
2.638  2,375 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

284

289/2
022

Ngô Quang 
Anh 197133434 0989418016

45-02-
000289-

0001 
2.813  2,813 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

285

290/2
022

 Nguyễn Văn 
Thọ 191118548 0889614172

45-02-
000290-

0001
2.600  2,600 Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 
Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị 1

286

45-02-
000291-

0001
 1,137 1

287

291/2
022

Hồ Quang 
Nhân 

0450750080
09 0917737175 45-02-

000291-
0002

2.274

 1,137

Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị 

Thôn Phan Hiền, xã Vinh Thủy, 
Quảng Trị

1

288

45-02-
000298-

0002
 3,761 1

289

    45-02-
000298-

0003

 

 2,436

  

1

290

299/2
020

Hoàng Kim 
Tuệ 197136693 0384357039

45-02-
000299-

0001
5,746  5,746 Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị
Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Thủy, Quảng 
Trị 1

291

45-02-
000300-

0001
 2,468 1

292

45-02-
000300-

0002
 4,998 1

293

300/2
022 Trần Hữu Vận 197150007 0916117678

45-02-
000300-

0003

13.300

 5834,0
00

Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị

Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Thủy, Quảng 
Trị

 

294

301/2
022

Hoàng Kim 
Chiến

0450600047
96 0774596246

45-02-
000301-

0001
4,786  4,786 Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị
Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Thủy, Quảng 
Trị 1

295

302/2
022

Trương Đình 
Trị 190291101 0396626372

45-02-
000302-

0001
4,356  4,356 Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị
Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Thủy, Quảng 
Trị 1



31

296

45-02-
000303-

0001
 2,786 1

297

45-02-
000303-

0002
 2,915 1

298

303/2
022

Nguyễn Văn 
Lãm

0450530036
16 0914439009

45-02-
000303-

0003

10.006

 4,305

Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị

Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Thủy, Quảng 
Trị

1

299

304/2
022

Hoàng Đức 
Vĩnh 197088250  

45-02-
000304-

0001
2,520  2,520 Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị
Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Thủy, Quảng 
Trị 1

300

305/2
022

Nguyễn Văn 
Cường 190259930 0982605306

45-02-
000305-

0001
4,860  4,860 Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị
Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Thủy, Quảng 
Trị 1

301

306/2
022

Nguyễn Văn 
Lợi 190934371  

45-02-
000306-

0001
4,163  4,163 Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị
Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Thủy, Quảng 
Trị 1

302

307/2
022

Trương Đình 
Thông 197088091 0937894211

45-02-
000307-

0001
5,588  5,588 Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị
Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Thủy, Quảng 
Trị 1

303

308/2
022

Nguyễn Xuân 
Vĩnh 191229969 0375516724

45-02-
000308-

0001
4,874  4,874 Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị
Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Thủy, Quảng 
Trị 1

304

309/2
022

Trương Đình 
Soái 190934308 0977178859

45-02-
000309-

0001
4,297  4,297 Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị
Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Thủy, Quảng 
Trị 1

305

310/2
022

Trương Đình 
Hoan 197069151 0835890258

45-02-
000310-

0001
5,127  5,127 Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị
Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Thủy, Quảng 
Trị 1

306

311/2
022

Hoàng Trọng 
Hùng 197092734 0915266915

45-02-
000311-

0001
3,058  3,058 Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị
Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Thủy, Quảng 
Trị 1

307

312/2
022 Trần Duy Cảm 197063355 0815630357

45-02-
000312-

0001
4.388  4,388 Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị
Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Thủy, Quảng 
Trị 1

308

313/2
022

Trương Đình 
Tuyển 197064945 0837129116

45-02-
000313-

0001
4.249  4,249 Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị
Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Thủy, Quảng 
Trị 1

309

314/2
022

Trương Đình 
Vinh 197092728 0975367319

45-02-
000314-

0001
4.995  4,995 Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị
Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Thủy, Quảng 
Trị 1

310

315/2
022 Hoàng Kim Tài 197043425  

45-02-
000315-

0001
4.308  4,308 Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị
Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Thủy, Quảng 
Trị 1
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311

316/2
022

Nguyễn Văn 
Cánh 190999457 0942065111

45-02-
000316-

0001
3.766  3,766 Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị
Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Thủy, Quảng 
Trị 1

312

317/2
022

Trương Đình 
Diễn 197136682  

45-02-
000317-

0001
4.829  4,829 Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị
Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Thủy, Quảng 
Trị 1

313

318/2
022

Nguyễn Văn 
Thức 190276377 0977462583

45-02-
000318-

0001
4.834  4,834 Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị
Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Thủy, Quảng 
Trị 1

314

319/2
022

Hoàng Đức 
Thiện 190125502 0398913126

45-02-
000319-

0001
4.499  4,499 Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị
Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Thủy, Quảng 
Trị 1

315

320/2
022

Nguyễn Văn 
Vững 190259947  

45-02-
000320-

0001
3.016  3,016 Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị
Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Thủy, Quảng 
Trị 1
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